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Từ khóa:  

kỹ năng nói; từ vựng tiếng 

Anh; video Youtube  

Ngày nay, YouTube là một trong những kênh thông tin 

cung cấp nhiều video hữu ích cho việc học tiếng Anh. Tại trường 

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, giảng viên nhận thấy sinh viên thường gặp khó khăn 

trong việc luyện nói vì họ không có đủ vốn từ vựng để bày tỏ quan 

điểm của mình về một chủ đề cụ thể. Vì vậy, việc trau dồi và nâng 

cao vốn từ vựng theo từng chủ đề đã trở thành một trong những 

vấn đề được giảng viên chú trọng khi dạy nói tiếng Anh trên lớp. 

Đồng thời, để tạo một môi trường học tập thú vị hơn tại các lớp 

tiếng Anh, các video YouTube được chọn lọc và dùng làm phương 

tiện để tạo động lực học hiệu quả và cải thiện vốn từ vựng cho sinh 

viên trong giờ học nói tiếng Anh. Nghiên cứu này nhằm mục đích 

khảo sát và đánh giá quan điểm của sinh viên về việc sử dụng video 

YouTube để cải thiện vốn từ vựng khi học giao tiếp tiếng Anh. Sử 

dụng phương pháp mô tả định tính, bảng câu hỏi mở được thực 

hiện cho 238 sinh viên năm nhất học tiếng Anh tại trường Đại Học 

Khoa Học Tự Nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh 

viên có nhận xét tích cực trong việc sử dụng video YouTube là 

một trong những cách thức hiệu quả để nâng cao vốn từ vựng và 

cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của họ.  

ABSTRACT 

Nowadays, YouTube is one of the most popular platforms 

offering a wide range of helpful videos for English language 

learning. At the University of Science, Vietnam National 

University Ho Chi Minh City, lecturers have observed that 

students often struggle with speaking tasks due to a limited 

vocabulary, which hinders their ability to express opinions on 

specific topics. As a result, enriching and expanding topic-based 

vocabulary has become a key focus in English speaking classes. 

To create a more engaging learning environment, selected 

YouTube videos are integrated into classroom activities as 

motivational tools to enhance vocabulary acquisition and speaking 
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skills. This study aims to investigate students’ perceptions of using 

YouTube videos as a means to improve their vocabulary in English 

communication. Employing a qualitative descriptive method, 

open-ended questionnaires were distributed to 238 first-year 

English learners at the university. The findings reveal that the 

majority of students hold positive views on the use of YouTube 

videos, considering them a practical resource for expanding 

vocabulary and developing speaking proficiency.  

1. Giới thiệu 

Công nghệ có vai trò quan trọng trong việc học và giảng dạy ngôn ngữ. Sự tiến bộ của 

công nghệ đã mở ra nhiều cách để giáo viên và người học áp dụng các nguồn tài nguyên trực 

tuyến vào việc học và giảng dạy của họ. YouTube được xem là một trong những phương tiện 

học tập ngôn ngữ hiệu quả. Tính năng nghe nhìn của video YouTube khiến chúng trở nên hấp 

dẫn đối với người học khi được dạy và học trong các tình huống và bối cảnh thực tế (Alkathiri, 

2019). YouTube được sử dụng rộng rãi và trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ mặc dù 

nhiều đề xuất đã được đưa ra để nâng cao quá trình giáo dục trong lớp học như các trang blog, 

trang web chia sẻ video, iTunes và Vimeo (Alimemaj, 2010).  

Sử dụng YouTube trong và ngoài lớp học có thể rất hữu ích để phát triển các kỹ năng 

nói, nghe và phát âm. YouTube có thể là một công cụ hữu ích để dạy nhiều kỹ năng ngôn ngữ 

(Jalaluddin, 2016). Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến việc sử dụng YouTube 

để luyện kỹ năng nghe, nói cũng như cải thiện vốn từ vựng trong việc học ngôn ngữ. Bên cạnh 

đó, dựa trên nhiều nghiên cứu đánh giá việc thiếu từ vựng trở thành một trong những yếu tố 

đáng quan tâm khiến người học gặp khó khăn khi học nói tiếng Anh (Al Hosni, 2014; Khatoony 

& Rahmani, 2020; Salam & Nurnisa, 2021; Sayuri, 2016).  

Qua quá trình giảng dạy thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều sinh viên gặp khó khăn 

trong việc học nói tiếng Anh là do họ không có đủ từ vựng để trình bày quan điểm của mình. 

Với mong muốn giúp sinh viên có thể tự tin hơn trong giao tiếp và trình bày ý kiến bằng tiếng 

Anh cũng như cải thiện vốn từ, các video YouTube được giảng viên chọn lọc và hướng dẫn sinh 

viên áp dụng, thực hành trên lớp và luyện tập ở nhà trong suốt khoá học của sinh viên năm nhất 

theo chương trình tiếng Anh chính quy hệ đại trà (áp dụng trong học phần Anh văn 1). Mục đích 

nhằm tạo môi trường học tập vui, hứng khởi trên lớp để thúc đẩy sinh viên học từ vựng đa dạng 

và bắt chước lối nói, cách diễn đạt. Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát thái độ và động 

lực học của sinh viên khi học từ vựng và luyện nói tiếng Anh trên lớp thông qua các video 

YouTube để nâng cao vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng nói. 

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Từ vựng trong việc học ngôn ngữ 

Từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng khi học ngôn ngữ, vì nó cung cấp nền 

tảng cho cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Theo Rahmadhani (2015), để thành thạo tiếng 

Anh, sinh viên cần phát triển đầy đủ cả bốn kỹ năng này, trong đó từ vựng đóng vai trò hỗ trợ 

chính. Ngoài ra, Thornbury (2002) cho rằng người học nếu không có ngữ pháp thì họ khó có thể 

truyền đạt ý rõ, còn nếu họ không có từ vựng, thì họ không có gì để diễn đạt hay truyền đạt 

thông tin. Điều này cho thấy từ vựng là yếu tố cốt lõi để phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả. 
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2.2. Lý thuyết về Language Input   

Lý thuyết Language Input của Krashen (1985) cho rằng để học ngôn ngữ thành công, 

người học cần được tiếp cận với đầu vào ngôn ngữ dễ hiểu (comprehensible input) ở mức độ 

“i+1” - tức là ngay trên trình độ hiện tại của họ. Điều này có nghĩa là đầu vào phải đủ khó để 

thử thách nhưng vẫn dễ hiểu nhờ vào ngữ cảnh. Tuy nhiên, không phải mọi video trên 

YouTube đều phù hợp với lý thuyết này. Dựa trên lý thuyết của Krashen (1985), Nation 

(2001), Liu (2015), Perez và cộng sự (2013), để tối ưu hóa việc học từ vựng qua YouTube, 

cần chọn những video có: 

• Nội dung rõ ràng và phù hợp với trình độ của người học. 

• Bối cảnh phong phú, giúp người học đoán nghĩa từ ngữ cảnh. 

• Phụ đề và tốc độ nói phù hợp. 

Việc tiếp xúc liên tục (continuous exposure) với input i+1 sẽ giúp người học tăng dần 

khả năng hiểu. Trong quá trình học, cho sinh viên xem và nghe các video, thực hành theo sẽ 

giúp họ tích lũy được ngôn ngữ ở trình độ i+1. 

2.3. Động lực học tập và vai trò của động lực trong việc học ngôn ngữ thứ 2 

Động lực (motivation) là yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc học ngôn ngữ. 

Động lực không chỉ là mong muốn học mà còn bao gồm sự hài lòng khi tham gia vào quá trình 

học tập. Theo Gardner (1985), động lực có thể chia thành hai loại chính: 

• Động lực hội nhập (Integrative Motivation): Xuất phát từ mong muốn hòa nhập với 

cộng đồng sử dụng ngôn ngữ, hiểu văn hóa và lối sống của họ. Đây là động lực mạnh 

mẽ vì nó liên quan đến sự tự phát triển và kết nối xã hội. 

• Động lực công cụ (Instrumental Motivation): Liên quan đến những lợi ích cụ thể như 

cơ hội nghề nghiệp, du học, hay nâng cao trình độ học vấn. Đây là loại động lực thực 

tế và thường gắn liền với mục tiêu cá nhân cụ thể. 

Ngoài ra, Dörnyei (2009, 2010) đã phát triển lý thuyết về động lực học ngôn ngữ theo 

hướng bao gồm nhiều yếu tố hơn, như: 

• Self-efficacy (Niềm tin vào khả năng học tập): Cảm nhận về khả năng thành công 

trong việc học ngôn ngữ. 

• Self-regulation (Khả năng tự quản lý): Khả năng lập kế hoạch, điều chỉnh và kiên trì 

trong học tập. 

• Ideal L2 Self (Hình ảnh bản thân lý tưởng): Tầm nhìn về một phiên bản tốt hơn của 

bản thân trong tương lai khi thành thạo ngôn ngữ. 

Rost (2006) bổ sung rằng động lực là định hướng hướng tới mục tiêu, cung cấp năng 

lượng cho lý do tại sao người học quyết định nỗ lực, duy trì hoạt động trong bao lâu, và mức độ 

nỗ lực mà họ sẵn sàng đầu tư. Ali và Bin-Hady (2019) nhấn mạnh rằng động lực là một yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến trình độ ngôn ngữ và giúp người học đạt được mục tiêu của mình. 

2.4. YouTube như một công cụ hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh 

YouTube là một kênh thông tin chia sẻ video phổ biến về nhiều chủ đề, từ giáo dục đến 

giải trí, và đã trở thành công cụ hữu ích trong việc học tiếng Anh. Alkathiri (2019) cho rằng 

YouTube tạo ra môi trường học tập hấp dẫn nhờ vào tính năng nghe nhìn và bối cảnh thực tế, 
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giúp cải thiện kỹ năng nghe và nói. Watkins và Wilkins (2011) đã chứng minh rằng YouTube 

là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ giảng dạy và học tập ngôn ngữ, với khả năng cải thiện kỹ 

năng nghe, nói và làm giàu vốn từ vựng. Jati và cộng sự (2019) cùng Meinawati và cộng sự 

(2020) cũng chỉ ra rằng sinh viên có thể cải thiện đáng kể kỹ năng nói và từ vựng khi sử dụng 

YouTube, nhờ vào khả năng tiếp xúc với tiếng Anh thực tế và văn hóa ngôn ngữ phong phú. 

2.5. Các nghiên cứu liên quan về động lực học tập thông qua video YouTube 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng video YouTube có thể thúc đẩy động lực học tập nhờ 

vào tính tương tác và khả năng mang lại trải nghiệm học tập gần gũi với ngữ cảnh thực tế. Việc 

sử dụng YouTube để hỗ trợ học từ vựng và phát triển kỹ năng nói trong học ngoại ngữ đã được 

ghi nhận qua nhiều nghiên cứu gần đây (Ikhlasa & Suryadi, 2023; Mosully, 2024; Setyonyoto 

& ctg., 2022; Truong & Le, 2022), cho thấy tính hiệu quả của nền tảng này trong việc cung cấp 

đầu vào theo nhiều ngữ cảnh, kích thích động lực và khả năng sử dụng từ ngữ một cách linh 

hoạt trong giao tiếp. Meinawati và cộng sự (2020) cho thấy rằng xem video trên YouTube không 

chỉ cải thiện khả năng nói mà còn giúp học sinh xây dựng sự tự tin và động lực học ngôn ngữ 

mạnh mẽ hơn. 

Các video YouTube trở thành phương tiện truyền thông nổi bật được sử dụng trong việc 

dạy kỹ năng nghe-nói và cải thiện vốn từ vựng của sinh viên khi học ngoại tuyến và trực tuyến 

(Hariyono, 2020; Hussin & ctg., 2020; Meinawati & ctg., 2020; Syafiq & ctg., 2021). Việc sử 

dụng công nghệ hiện đại để hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh có thể là giải pháp tốt giúp người 

học khắc phục khó khăn trong việc luyện nói, đặc biệt là cải thiện vốn từ vựng của bản thân.  

Dù đã có nhiều nghiên cứu về lợi ích của video YouTube trong học ngôn ngữ, vẫn còn 

thiếu các nghiên cứu tập trung vào phản hồi của sinh viên khi tự học từ vựng qua nền tảng này, 

đặc biệt là tại các trường đại học công lập ở Việt Nam, cụ thể là tại trường Đại Học Khoa Học 

Tự Nhiên, TP. HCM. Điều này đã tạo cơ hội để thực hiện nghiên cứu khảo sát mức độ hiệu quả 

của YouTube trong việc cải thiện vốn từ vựng và động lực học tập, cũng như các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự thành công của phương pháp này. 

Đề tài này sẽ tập trung khảo sát phản hồi của sinh viên khi sử dụng video YouTube như 

một công cụ học hỗ trợ cải thiện từ vựng và luyện tập nói tiếng Anh, nhằm làm rõ mức độ hiệu 

quả của phương pháp này trong việc nâng cao khả năng ngôn ngữ và động lực học tập. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế bán thực nghiệm được sử dụng cho nghiên cứu này để tìm hiểu thái độ của sinh 

viên về việc sử dụng video YouTube để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh.  

Thiết kế bảng câu hỏi theo 03 nhóm đều dựa trên cơ sở lý thuyết:  

- Nhóm 1 (nhận định của sinh viên về mặt tâm lý): liên kết cơ sở lý thuyết động lực học 

trong ngôn ngữ (Gardner, 1985) và thái độ học ngôn ngữ (Dörnyei, 2009, 2010; Rost, 2006). 

- Nhóm 2 (tăng vốn từ và cải thiện kỹ năng nói): liên kết cơ sở lý thuyết Language Input 

của Krashen (1985), thuyết Multimedia Learning của Mayer (2001) về việc học từ vựng và phát 

âm tốt hơn qua âm thanh, hình ảnh và ngữ cảnh, và Video YouTube giúp cải thiện độ lưu loát 

và chính xác khi nói (Meinawati & ctg., 2020; Watkins & Wilkins, 2011). 

- Nhóm 3 (những lợi ích khác): liên kết cơ sở lý thuyết Real-life learning (Alimemaj, 2010). 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm 238 sinh viên trong các lớp Anh văn 1 được cho vào 

nhóm thực nghiệm có áp dụng video YouTube để học kỹ năng nói tiếng Anh trên lớp tại Trường 
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Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định mức độ cải thiện vốn 

từ của các sinh viên tham gia chương trình học giao tiếp tiếng Anh dựa trên các video YouTube.  

3.1. Cách chọn mẫu 

Trong thời gian tiến hành nghiên cứu này (từ 09/2024 đến 01/2025), có khoảng 2,000 

sinh viên của trường học các học phần tiếng Anh. Giáo viên giảng dạy 6 lớp Anh văn 1 (238 

sinh viên) được nhà trường phân công sẵn (intact groups), và việc lựa chọn các lớp tham gia 

khảo sát được thực hiện một cách có chủ đích (purposeful selection), dựa trên sự đồng thuận và 

cam kết hợp tác từ phía giảng viên và sinh viên cũng như tính phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

3.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Để có được thông tin trong phân tích số liệu, bảng khảo sát câu hỏi theo thang đo Likert 

với 5 mức điểm, trong đó có 22 câu phát biểu và được chia thành 03 nhóm để ghi nhận thái độ 

của sinh viên về việc sử dụng video YouTube để trau dồi từ vựng và cải thiện kỹ năng nói ở các 

lớp tiếng Anh. Ba nhóm trong bảng hỏi khảo sát bao gồm các nhận định của sinh viên về mặt 

tâm lý (07 câu phát biểu), tăng vốn từ vựng, cải thiện kỹ năng nói (09 câu phát biểu và những 

lợi ích khác (06 câu phát biểu). 

Bảng khảo sát này được sử dụng cho tất cả các sinh viên tham gia vào nghiên cứu ở cuối 

khóa học để tìm hiểu được ý kiến của họ về việc sử dụng video YouTube để cải thiện vốn từ 

vựng và kỹ năng nói ở các lớp tiếng Anh.  

Thời gian tiến hành nghiên cứu và hoàn thành trong 05 tháng, quy trình thực hiện đảm 

bảo để thu thập số liệu đầy đủ, chính xác cho việc nghiên cứu. Vào buổi học đầu tiên của khóa 

học, sinh viên được giải thích một cách rõ ràng mục đích và cách thức thực hành những video 

YouTube trong việc cải thiện vốn từ vựng và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. Việc áp dụng 

các video YouTube bắt đầu từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 15. Vào buổi học cuối cùng của khoá học, 

bảng hỏi được đưa cho sinh viên nhằm khảo sát ý kiến của sinh viên đối với việc sử dụng video 

YouTube để cải thiện động lực nói ở các lớp tiếng Anh. 

Các bước áp dụng video YouTube trong nghiên cứu này được thực hiện cụ thể như sau: 

- Bước 1: Giảng viên lựa chọn và phân loại các video phù hợp với trình độ của sinh viên 

theo tiêu chí (video có bài nói rõ, phát âm chuẩn, nội dung thực tế, từ vựng theo chủ đề, có phụ 

đề tiếng Anh, thời lượng video khoảng 02 - 05 phút). 

Các video YouTube chọn lọc từ các kênh học tiếng Anh (Easy English, BBC English, 

và Learn English Online Ucan), các chủ đề nhỏ sẽ phân loại và được chọn lọc dựa trên sáu bài 

học trong giáo trình Personal Best (Bài 1: All about me; Bài 2: Stories and Pictures; Bài 3: Keep 

on travelling; Bài 4: The working world; Bài 5: Mind and Body; Bài 6: Experiences and Risks). 

- Bước 2: Sinh viên học và thực hành. 

Sinh viên xem và hiểu nội dung (xem 2 lần và có thể xem phụ đề trong lần thứ 2). Sau 

đó, giảng viên cung cấp từ vựng và mẫu câu chính trong video, sinh viên ghi chú từ vựng mới. 

Sinh viên luyện tập bắt chước lặp lại theo video bằng phương pháp Shadowing (nghe và 

bắt chước nói theo giọng điệu, ngữ âm). 

Sinh viên thực hành tình huống video theo cặp và sử dụng từ mới. 

- Bước 3: Sinh viên luyện tập thêm tại nhà bằng cách ghi âm, nghe lại và tự đánh giá sự 

tiến bộ về tự vựng, phát âm và độ lưu loát trong khi nói. 
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Để đảm bảo được tính chính xác trong việc thu thập số liệu phục vụ việc nghiên cứu, 

sinh viên được giải thích rõ về mục đích, cách hoàn thành và các thuật ngữ khó trước khi sinh 

viên điền vào bảng hỏi. Sau khi hiểu rõ được những yếu tố trên, 238 sinh viên đã tham gia trả 

lời bảng khảo sát. Thời gian để sinh viên tiến hành và hoàn tất bảng hỏi khoảng 20 phút. 

3.3. Phương pháp thống kê toán học 

Trong phần này, ba yếu tố được quan tâm để có được độ chuẩn xác nhất cho nghiên 

cứu này bao gồm: (1) số lượng người tham gia, (2) phương pháp giảng dạy và (3) thiết kế bảng 

khảo sát.  

Thứ nhất, nghiên cứu được thực hiện khi nhận thấy số lượng sinh viên tham gia trong 

khoá học ở mức độ vừa đủ (238 sinh viên/06 lớp học Anh văn 1). Phương pháp giảng dạy là 

yếu tố quan trọng thứ 2 để làm tăng độ chuẩn xác cho nghiên cứu này. Để đảm bảo được sự 

thống nhất và mang lại kết quả chính xác nhất cho nghiên cứu, toàn bộ sinh viên của 6 lớp 

Anh văn 1 được hướng dẫn cùng một phương pháp và giới thiệu cách thức áp dụng các video 

YouTube giống nhau (lấy từ nguồn Learning English Online Ucan.Vn, BBC Learning English, 

Easy English) trong tiết học kỹ năng nói với các chủ đề có liên quan với các bài học trong giáo 

trình trên lớp để hỗ trợ các bạn tăng vốn từ vựng theo các chủ đề trong bài học. Cuối cùng, 

bảng khảo sát được thiết kế dựa trên cơ sở lý thuyết. Để không gây hiểu nhầm cho sinh viên 

khi họ hoàn thành bảng khảo sát, các câu phát biểu được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng bởi 

nhóm giảng viên chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và phương pháp nghiên cứu 

giáo dục. Tiếp đến, bảng hỏi được đưa cho 05 sinh viên làm thử để chắc chắn rằng những câu 

phát biểu không gây hiểu nhầm. Từ đó, bảng khảo sát được xem xét và điều chỉnh để khi sinh 

viên tham gia chính thức vào nghiên cứu này hiểu đúng và hoàn thành bảng khảo sát một cách 

chính xác. 

Phần mềm thống kê SPSS (phiên bản 20.0) được áp dụng để phân tích các dữ liệu thu 

được từ bảng khảo sát ở cuối khoá học. 

3.4. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Sau khi áp dụng video YouTube trong việc học từ vựng tiếng Anh, thái độ của sinh 

viên như thế nào về tính hiệu quả của nó lên yếu tố tâm lý? 

2. Sau khi áp dụng video YouTube trong việc học từ vựng tiếng Anh, thái độ của sinh 

viên như thế nào về tính hiệu quả của nó lên kỹ năng nói Tiếng Anh? 

3. Sau khi áp dụng video YouTube trong việc học từ vựng tiếng Anh, thái độ của sinh 

viên như thế nào về tính hiệu quả của nó lên những yếu tố khác? 

Dữ liệu được phân tích bằng mô tả thống kê (giá trị trung bình và độ lệch chuẩn), giúp 

phản ánh mức độ đồng thuận và cảm nhận của sinh viên theo từng tiêu chí khảo sát. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện ở các lớp Anh văn 1 với tổng số sinh viên là 238, và toàn bộ 

sinh viên này tham gia vào nghiên cứu. Số lượng sinh viên nam tham gia vào nghiên cứu là 138 

(58%) và sinh viên nữ là 100 (42%).  

Kết quả của khảo sát sơ bộ mức độ tự đánh giá về vốn từ vựng và kỹ năng nói tiếng Anh 

của sinh viên trước khi bắt đầu thực hiện nghiên cứu được trình bày ở Bảng 1. 
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Các mức độ đánh giá được làm rõ nghĩa như sau: 

- Giỏi: Có thể sử dụng từ vựng tốt, khá phong phú để thảo luận các chủ đề quen thuộc 

và học thuật, nói lưu loát. 

- Khá: Có thể hiểu và dùng từ vựng cho chủ đề quen thuộc, nói khá trôi chảy. 

- Trung bình: Có thể hiểu ý chính và dùng từ vựng đơn giản, nói còn chậm, ngập ngừng. 

- Yếu: Vốn từ hạn chế, khó nói thành câu, diễn đạt khó khăn. 

 Bảng 1 cho thấy phần lớn sinh viên (78.6%) tự đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh ở mức 

độ trung bình và yếu, trong khi mức độ khá chiếm 20% và giỏi chỉ có 8%. Theo kết quả ghi 

nhận ban đầu, có thể kết luận đa số sinh viên tham gia thí nghiệm có vốn từ vựng và trình độ 

nói tiếng Anh ở mức cơ bản. 

Bảng 1 

Mức Độ Tự Đánh Giá về Vốn Từ và Kỹ Năng Nói Tiếng Anh của Sinh Viên 

TT Mức độ tự đánh giá  
Tổng số sinh viên 

tham gia 

Số lượng sinh viên 

tự đánh giá 
Tỷ lệ (%) 

1 Giỏi 238 02 8.0 

2 Khá 238 49 20.6 

3 Trung bình 238 142 59.7 

4 Yếu 238 45 18.9 

 TỔNG CỘNG  238 100 

Ghi chú. Kết quả tác giả thực hiện nghiên cứu và xử lý số liệu ra kết quả 

Sau 05 tháng thực hiện nghiên cứu, áp dụng các video YouTube trong các buổi học để 

giúp cải thiện vốn từ vựng cũng như thúc đẩy động lực luyện nói tiếng Anh của sinh viên, các 

kết quả thu thập được từ khảo sát nhận định của người tham gia về lợi ích của YouTube-videos 

được trình bày theo 03 tiêu chí: mặt tâm lý, tăng vốn từ vựng - cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh, 

và một số lợi ích khác.  

4.1.1. Nhận định của sinh viên về mặt tâm lý khi sử dụng YouTube trong luyện nói  

Bảng 2 cho thấy kết quả các câu trả lời của sinh viên đối với các nội dung về mặt tâm 

lý - nhận thức của sinh viên sau khi sử dụng video YouTube. Tổng điểm trung bình cho phần 

này là 3.55 - sinh viên nhận thấy việc sử dụng video YouTube có hiệu quả trong việc học 

ngôn ngữ. 

Theo kết quả ghi nhận từ Bảng 2, sinh viên có nhận định về việc dùng video YouTube 

trong giờ dạy của giáo viên có ảnh hưởng tích cực lên tâm lý học tập của họ: 143 sinh viên 

(60%) thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn, 137 sinh viên (57.5%) có thêm động lực học 

tiếng Anh, và 140 sinh viên (58.8%) đồng ý video YouTube đã giúp cải thiện khả năng giao tiếp 

tiếng Anh của họ. Tuy nhiên, thực hành dựa trên các video YouTube chưa mang lại hiệu quả 

cao trong việc làm tăng sự tự tin của người học khi giao tiếp tiếng Anh cả trong và ngoài lớp 

khi có không quá nửa số sinh viên tham gia đồng ý. 
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Bảng 2 

Mức Độ Đánh Giá của Sinh Viên về Mặt Tâm Lý sau Khi Luyện Tập các Video Youtube 

TT Nội dung đánh giá 
 Mức độ đánh giá 

Mean SD 
 1 2 3 4 5 

1 
Sinh viên cảm thấy việc học 

tiếng Anh trở nên thú vị hơn 

F 00 07 88 106 37 
3.73 0.755 

% 0 2.9 37 44.5 15.5 

2 
Sinh viên cảm thấy việc học 

tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn 

F 01 15 96 100 26 
3.57 0.786 

% 0.4 6.3 40.3 42.0 10.9 

3 
Sinh viên có thêm động lực học 

tiếng Anh 

F 01 14 86 100 37 
3.66 0.824 

% 0.4 5.9 36.1 42 15.5 

4 
Sinh viên chủ động tìm kiếm các 

video khác để học tiếng Anh 

F 01 25 84 94 34 
3.57 0.877 

% 0.4 10.5 35.3 39.5 14.3 

5 
Sinh viên tự tin hơn khi giao tiếp 

tiếng Anh trong lớp 

F 03 19 102 90 24 
3.47 0.830 

% 1.3 8 42.9 37.8 10.1 

6 
Sinh viên tự tin hơn khi giao tiếp 

tiếng Anh ngoài lớp 

F 06 33 112 67 19 
3.25 0.883 

% 2.5 13.9 47.5 28.2 8.0 

7 
Sinh viên đã cải thiện khả năng 

giao tiếp tiếng Anh của mình 

F 02 20 76 105 35 
3.63 0.865 

% 0.8 8.4 31,9 44.1 14.7 

 TỔNG CỘNG       3.55  

Ghi chú. F (Frequency) - Tần suất, Mean - Giá trị trung bình, SD (Standard Deviation) - Độ lệch chuẩn. Kết quả 

tác giả thực hiện nghiên cứu và xử lý số liệu ra kết quả 

4.1.2. Nhận định của sinh viên về việc cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng nói tiếng Anh 

khi sử dụng các video YouTube 

Bảng 3 cho thấy câu trả lời của sinh viên đối với các nội dung liên quan đến việc kiểm 

tra nhận thức của họ về sử dụng các video YouTube trong cải thiện vốn từ và phát triển kỹ năng 

nói. Tổng điểm trung bình cho phần này là 3.61 - sinh viên thấy video YouTube có hiệu quả 

cao, giúp họ tăng vốn từ vựng và có thể thực hành nói tốt hơn. 

Bảng 3 

Mức Độ Đánh Giá của Sinh Viên về Việc Cải Thiện Từ Vựng và Kỹ Năng Nói sau Khi Luyện 

Tập các Video Youtube  

TT Nội dung đánh giá 
 Mức độ đánh giá 

Mean SD 
 1 2 3 4 5 

8 
Sinh viên cải thiện kỹ năng nói 

tiếng Anh 

F 00 19 73 115 31 
3.66 0.804 

% 0.0 8.0 30.7 48.3 13.0 

9 Sinh viên cải thiện phát âm 
F 01 15 66 116 40 

3.75 0.823 
% 0.4 6.3 27.7 48.7 16.8 
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TT Nội dung đánh giá 
 Mức độ đánh giá 

Mean SD 
 1 2 3 4 5 

10 Sinh viên cải thiện độ lưu loát 
F 01 21 86 97 33 

3.59 0.851 
% 0.4 8.8 36.1 40.8 13.9 

11 Sinh viên cải thiện ngữ pháp 
F 03 23 106 81 25 

3.43 0.853 
% 1.3 9.7 44.5 34.0 10.5 

12 Sinh viên học thêm từ vựng 
F 00 14 58 111 55 

3.87 0.834 
% 0.0 5.9 24.4 46.6 23.1 

13 
Sinh viên có nhiều ý tưởng hơn 

khi nói tiếng Anh 

F 02 18 92 98 28 
3.55 0.829 

% 0.8 7.6 38.7 41.2 11.8 

14 
Sinh viên làm quen với các tình 

huống giao tiếp tiếng Anh 

F 01 20 78 104 35 
3.64 0.849 

% 0.4 8.4 32.8 43.7 14.7 

15 
Sinh viên cải thiện khả năng giao 

tiếp tiếng Anh trong lớp 

F 04 17 86 105 26 
3.55 0.844 

% 1.7 7.1 36.1 44.1 10.9 

16 
Sinh viên cải thiện khả năng giao 

tiếp tiếng Anh ngoài lớp 

F 06 24 98 87 23 
3.41 0.889 

% 2.5 10.1 41.2 36.6 9.7 

 TỔNG CỘNG       3.61  

Ghi chú. F (Frequency) - Tần suất, Mean - Giá trị trung bình, SD (Standard Deviation) - Độ lệch chuẩn. Kết quả 

tác giả thực hiện nghiên cứu và xử lý số liệu ra kết quả 

Bảng 3 ghi nhận kết quả về nhận định của sinh viên đối với ảnh hưởng của việc thực hành 

các video YouTube lên kỹ năng nói. Sinh viên cho biết việc luyện tập này giúp cải thiện kỹ năng 

nói (61.3%), phát âm (65.6%) và tăng vốn từ vựng (69.7%). Các khía cạnh khác như ngữ pháp và 

có nhiều ý tưởng hơn khi nói cũng được sinh viên đánh giá là có phần cải thiện, nhất là mức độ 

lưu loát (54.7%). Sự tập luyện theo video cũng hỗ trợ 139 người học (58.4%) làm quen với các 

tình huống giao tiếp tiếng Anh. Có hơn một nửa số sinh viên (55%) nhận thấy họ tiến bộ hơn khi 

giao tiếp tiếng Anh trong lớp học. Tuy nhiên, khi được hỏi về lợi ích của video YouTube giúp cải 

thiện nói tiếng Anh ngoài lớp học, chỉ có 110 sinh viên (46.3%) nhận xét video YouTube giúp ích 

cho mình. 

4.1.3. Nhận định của sinh viên về một số lợi ích khác trong việc học tiếng Anh khi sử 

dụng các video YouTube 

Bảng 4 cho thấy câu trả lời của sinh viên đối với các nội dung liên quan đến một số yếu 

tố lợi ích khác đi kèm khi sử dụng các video YouTube trong việc cải thiện từ vựng. Tổng điểm 

trung bình cho phần này là 3.64 cho thấy sinh viên đồng ý các video YouTube có hiệu quả hỗ 

trợ thêm các yếu tố khác trong việc học từ vựng và luyện nói.  
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Bảng 4 

Mức Độ Đánh Giá của Sinh Viên về Một Số Lợi Ích Khác sau Khi Luyện Tập các Video Youtube 

TT Nội dung đánh giá  
 Mức độ đánh giá 

Mean SD 
 1 2 3 4 5 

17 
Sinh viên cải thiện thêm kỹ 

năng nghe 

F 01 10 55 119 53 
3.89 0.807 

% 0.4 4.2 23.1 50.0 22.3 

18 
Sinh viên cải thiện thêm kỹ 

năng đọc 

F 01 14 66 119 38 
3.75 0.807 

% 0.4 5.9 27.7 50.0 16.0 

19 
Sinh viên cải thiện thêm kỹ 

năng viết 

F 04 29 117 72 16 
3.28 0.827 

% 1.7 12.2 49.2 30.3 6.7 

20 
Sinh viên cập nhật thêm tin 

tức trên thế giới 

F 02 18 89 92 37 
3.61 0.869 

% 0.8 7.6 37.4 38.7 15.5 

21 
Sinh viên thu thập thêm 

kiến thức xã hội 

F 01 20 72 108 37 
3.67 0.853 

% 0.4 8.4 30.3 45.4 15.5 

22 
Sinh viên có thể chọn lọc tài 

liệu học tập phù hợp 

F 03 14 79 107 35 
3.66 0.846 

% 1.3 5.9 33.2 45.0 14.7 

 TỔNG CỘNG       3.64  

Ghi chú. F (Frequency) - Tần suất, Mean - Giá trị trung bình, SD (Standard Deviation) - Độ lệch chuẩn. Kết quả 

tác giả thực hiện nghiên cứu và xử lý số liệu ra kết quả 

Bảng 4 ghi nhận các kết quả về nhận định của sinh viên ở một số lợi ích khác từ việc 

thực hành các video YouTube, trong đó: kỹ năng Nghe chiếm tỷ lệ cao nhất với 172 sinh viên 

(72.3%) đồng ý, theo sau là kỹ năng Đọc chiếm tỷ lệ 66%. Bên cạnh đó, thực hành thông qua 

các video YouTube với các chủ đề hay cũng giúp ích cho sinh viên hiểu biết thêm và nắm bắt 

tin tức thế giới (54.2%) cũng như kiến thức xã hội (61%). 

4.2. Thảo luận  

Nhiều sinh viên nhận thấy việc học tiếng Anh thú vị hơn, có động lực giao tiếp tiếng 

Anh, chủ động tìm kiếm các video YouTube khác cho việc tự học, cũng như thấy mình tiến bộ 

trong giao tiếp nhờ vào các video YouTube đã được giáo viên hướng dẫn. Video YouTube được 

sử dụng vì sự thú vị mà nó mang lại, điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Arianti và 

cộng sự (2018). Động lực học tiếng Anh của sinh viên tăng lên cũng phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của các tác giả Hadeel và cộng sự (2021), Ilyas và Putri (2020). Qua nghiên cứu, họ nhận 

thấy những sinh viên trong lớp được sử dụng kênh YouTube có động lực học tập tốt hơn, quan 

tâm đến việc tham gia vào các hoạt động trong lớp học và tương tác với bạn cùng lớp. Điều này 

chứng tỏ việc sử dụng kênh YouTube đã có hiệu quả trong việc thúc đẩy sinh viên hoạt động 

tích cực hơn trong lớp học ngôn ngữ. 

Một số lượng lớn sinh viên đồng ý rằng họ có khả năng tự chọn tài liệu học tập phù hợp, 

cụ thể là các video YouTube tương tự các dữ liệu đã được giáo viên hướng dẫn trên lớp. Nhận 

định này cho thấy sinh viên đã có mức độ nhận thức cao hơn trong tổ chức việc học tập của cá 

nhân, trở nên tự chủ trong học tập, thông qua việc tự lên kế hoạch, tìm kiếm tài liệu học và hoàn 

thành bài học trong thời gian hạn định. Có thể nói hoạt động thực hành theo video YouTube không 

những giúp ích trực tiếp lên các kỹ năng ngôn ngữ mà còn phần nào tác động đến tư duy học tập 
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tích cực, chủ động của người học. Tính chất truyền cảm hứng học tập của video YouTube đã được 

Albahlal (2019) khẳng định. Tác giả này nói rằng việc sử dụng các video YouTube cũng có thể 

truyền cảm hứng và thu hút người học tiếng Anh một cách độc lập bên ngoài lớp học. Người học 

tiếng Anh cần nhận ra được tính giáo dục của video YouTube bên cạnh tính năng giải trí.  

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên nhận thấy tự tin hơn khi dùng tiếng Anh giao tiếp trong lớp 

học (47.9%) và ngoài lớp học (36.2%) chưa cao. Kết quả nhận được không mâu thuẫn, có thể 

người học đang ở mức độ tâm lý thoải mái khi luyện tập một mình, và họ chưa vững vàng ở một 

mức độ cao hơn là tạo dựng nội dung tương tự cho hội thoại thực tế, cũng như chưa chuẩn bị 

tâm lý sẵn sàng cho việc chính bản thân họ là người sáng tạo nội dung giao tiếp với một người 

khác, chứ không còn đơn thuần ở mức lặp lại lời người khác nói.  

Bên cạnh yếu tố tâm lý, từ vựng và kỹ năng nói được sinh viên nhận định là có thay đổi 

tích cực sau thời gian áp dụng các video YouTube luyện tập. Sinh viên cải thiện vốn từ vựng, 

ngữ pháp, phát âm, và nói tiếng Anh trôi chảy hơn nhờ thực hành theo các video YouTube. Các 

kết quả trong nghiên cứu này ghi nhận tương tự với các nghiên cứu được thực hiện bởi Jalaluddin 

(2016), Jati và cộng sự (2019), các tác giả kết luận việc sử dụng nội dung video YouTube đã cải 

thiện đáng kể kỹ năng nói của sinh viên về độ lưu loát, độ chính xác và năng lực giao tiếp. 

Tương tự, kết quả nghiên cứu của Meinawati và cộng sự (2020) cũng cho thấy rằng xem video 

trên YouTube giúp học sinh nói trôi chảy và tự tin hơn. Các kết quả này cũng tương đồng với 

các nghiên cứu của Hussin và cộng sự (2020), Ilyas và Putri (2020) Jalaluddin (2016). 

Nghiên cứu này mang lại những giá trị ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực giảng dạy và 

học tập tiếng Anh, đặc biệt là trong bối cảnh tích hợp công nghệ vào hoạt động dạy-học ngoại 

ngữ. Việc khảo sát phản hồi của sinh viên dựa trên ba nhóm nội dung (yếu tố tâm lý, cải thiện 

từ vựng và kỹ năng nói, và các lợi ích khác) giúp đưa ra cái nhìn toàn diện về hiệu quả và tiềm 

năng của việc sử dụng video YouTube trong quá trình học tiếng Anh. Từ đó, nghiên cứu có thể 

được ứng dụng vào các khía cạnh sau: 

- Ứng dụng trong giảng dạy tiếng Anh. 

Kết quả nghiên cứu giúp giảng viên hiểu rõ hơn về nhận thức và cảm nhận của sinh viên 

khi sử dụng YouTube làm công cụ học tập. Cụ thể, giảng viên có thể: 

• Tích hợp các video YouTube phù hợp vào bài giảng để khai thác hiệu quả ngữ cảnh, 

phát âm và từ vựng thực tế. 

• Thiết kế các hoạt động học mang tính tương tác (như nghe-hiểu, mô phỏng hội thoại, 

thảo luận video) nhằm nâng cao kỹ năng nói và phản xạ ngôn ngữ của người học. 

• Lựa chọn nội dung video phù hợp với nhu cầu tâm lý và sở thích của sinh viên để duy 

trì và tăng cường động lực học tập. 

- Ứng dụng trong phát triển công cụ đánh giá và tư vấn học tập. 

Thông qua việc khảo sát phản hồi sinh viên đối với việc tự đánh giá năng lực và quá 

trình học qua YouTube, nghiên cứu góp phần: 

• Hình thành công cụ đánh giá mức độ hiệu quả của việc học tiếng Anh qua video trong 

môi trường học tập tự định hướng. 

• Gợi ý hướng phát triển các công cụ hỗ trợ học tập cá nhân dựa trên sở thích, phong 

cách học và năng lực người học (ví dụ: chọn video phù hợp với trình độ từ vựng hoặc 

năng lực nói tiếng Anh). 
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5. Kết luận  

Dựa trên kết quả và thảo luận của nghiên cứu này, phần lớn sinh viên thích sử dụng các 

video YouTube để cải thiện vốn từ vựng khi luyện nói tiếng Anh. Qua kết quả khảo sát cho thấy 

sinh viên nhìn chung có thái độ tích cực và động lực cao khi học tiếng Anh thông qua video 

YouTube. Họ cảm thấy hứng thú hơn, dễ tiếp thu kiến thức hơn và được tiếp cận ngôn ngữ một 

cách tự nhiên, qua ngữ cảnh thực tiễn và phong phú. Nhiều sinh viên ghi nhận rằng vốn từ vựng 

và khả năng phát âm, phản xạ nói của họ được cải thiện nhờ vào việc thường xuyên xem, bắt 

chước và luyện tập theo các video tiếng Anh phù hợp với sở thích và trình độ của bản thân. 

Các đề xuất được đưa ra dựa trên nhận thức của sinh viên đối với việc sử dụng video 

YouTube như một phương tiện để cải thiện vốn từ vựng của mình khi nói tiếng Anh mà giáo 

viên có thể triển khai trong lớp học: (1) Giáo viên nên hỗ trợ sinh viên tìm kiếm tài liệu học tập 

phù hợp trên YouTube. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể chia sẻ các kênh YouTube hữu ích 

và có lợi mà sinh viên có thể dựa vào làm tài liệu học tập bổ sung; (2) Giáo viên nên kết hợp 

YouTube với các hoạt động khác để tăng động lực học và thúc đẩy sự tham gia của sinh viên 

vào các hoạt động trên lớp.  

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng gặp một số hạn chế như quy mô khảo sát còn giới hạn và 

chủ yếu dựa trên tự đánh giá của sinh viên. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng đối 

tượng khảo sát, kết hợp với các công cụ đo lường khách quan hơn như kiểm tra từ vựng và kỹ 

năng nói trước - sau can thiệp để đánh giá hiệu quả một cách định lượng và toàn diện hơn. 

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC 

Bài báo cung cấp bộ dữ liệu mới/bằng chứng thực nghiệm mới; bài báo có ý nghĩa thống 

kê và thực tiễn rõ ràng; bài báo gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ 

CRediT: Nguyễn Lê Tú Trâm: Xây dựng ý tưởng, Viết bản thảo ban đầu, Phương pháp, 

Xây dựng câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu, nền tảng lý thuyết, Thiết kế phương pháp, mô hình, quy 

trình, Phân tích thống kê, mô hình hóa, Thu thập dữ liệu, tiến hành thí nghiệm, Xử lý, làm sạch, 

chuẩn hóa dữ liệu, Soạn thảo bản thảo chính, Hiệu chỉnh, rà soát học thuật, Biểu đồ, hình ảnh, 

minh họa, Xin tài trợ, quản lý nguồn kinh phí. 

TÀI TRỢ 

Nghiên cứu này không nhận tài trợ từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào. 

TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Các tác giả cam kết, tuyên bố không có bất kỳ xung đột lợi ích nào liên quan đến việc 

công bố bài báo này. 
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